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NGHỊ ĐỊNH

Về thống kê khoa học và công nghệ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 06 năm 2000;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 06 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về cung cấp, thu thập, xử lý, công bố và sử dụng thông tin

thống kê khoa học và công nghệ, phát triển công tác thống kê khoa học và công

nghệ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Các hoạt động thống kê khoa học và công nghệ không do các cơ quan nhà nước

tổ chức; hoạt động thống kê khoa học và công nghệ liên quan đến an ninh, quốc

phòng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước các cấp.

2. Đơn vị sự nghiệp.
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3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp.

4. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các đơn vi trực thuộc doanh nghiệp

(chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc).

5. Hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân.

6. Tổ chức khác của Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.

7. Tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động

khoa học và công nghệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Thông tin thống kê khoa học và công nghệ

1. Thông tin thống kê khoa học và công nghệ là sản phẩm của hoạt động thống kê

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm các số liệu thống kê khoa học và

công nghệ và bản phân tích các số liệu đó.

2. Thông tin thống kê khoa học và công nghệ được hình thành từ các nguồn sau:

a) Thông tin thống kê khoa học và công nghệ do hệ thống tổ chức thống kê tập trung

ở cấp huyện, cấp tỉnh và Tổng cục Thống kê trực tiếp thực hiện;

b) Thông tin thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ trực

tiếp tổ chức thực hiện và tổng hợp từ thông tin thống kê khoa học và công nghệ do

các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện;

c) Thông tin thống kê khoa học và công nghệ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện;

d) Thông tin thống kê quốc tế về khoa học và công nghệ và thông tin thống kê thông

qua các hoạt động quản lý khác của Nhà nước.

Điều 4. Chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ

1. Chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ được áp dụng thống nhất trong cả nước

và bao gồm các nhóm chính như sau:

a) Nhóm chỉ tiêu về nhân lực khoa học và công nghệ, gồm:

- Các chỉ tiêu chung về nhân lực khoa học và công nghệ;



- Các chỉ tiêu về nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển

công nghệ;

- Các chỉ tiêu về đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ;

- Các chỉ tiêu về lưu chuyển quốc tế của nhân lực khoa học và công nghệ;

- Các chỉ tiêu khác về nhân lực khoa học và công nghệ.

b) Nhóm chỉ tiêu về tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, gồm:

- Các chỉ tiêu về đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ;

- Các chỉ tiêu về đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Các chỉ tiêu tài chính khác về khoa học và công nghệ.

c) Nhóm chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ, gồm:

- Các chỉ tiêu về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ;

- Các chỉ tiêu về hạ tầng công nghệ và hạ tầng khoa học;

- Các chỉ tiêu về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ;

- Các chỉ tiêu khác về cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ.

d) Nhóm chỉ tiêu về năng lực đổi mới công nghệ, gồm:

- Các chỉ tiêu về các tổ chức khoa học và công nghệ;

- Các chỉ tiêu về đổi mới công nghệ;

- Các chỉ tiêu về trình độ công nghệ trong sản xuất;

- Các chỉ tiêu khác về năng lực đổi mới công nghệ.

đ) Nhóm chỉ tiêu về kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ, gồm:

- Các chỉ tiêu về đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Các chỉ tiêu về phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa;

- Các chỉ tiêu về thương mại công nghệ;

- Các chỉ tiêu về thương mại bằng phát minh, sáng chế;

- Các chỉ tiêu về xuất bản khoa học và công nghệ;

- Các chỉ tiêu về giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia và quốc tế;

- Các chỉ tiêu khác về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ.

e) Nhóm chỉ tiêu về tác động của khoa học và công nghệ, gồm:

- Các chỉ tiêu về tác động của khoa học và công nghệ trong sán xuất - kinh doanh;



- Các chỉ tiêu về tác động xã hội của khoa học và công nghệ;

- Các chỉ tiêu về nhận thức của công chúng đối với vai trò của khoa học và công

nghệ;

- Các chỉ tiêu khác về tác động của hoạt động khoa học và công nghệ.

g) Các chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ khác.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng,

ban hành chi tiết hệ thống chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ, các phân tổ

chính, hình thức thu thập, kỳ thu thập, phương pháp tính các chỉ tiêu.

Điều 5. Bảng phân loại thống kê khoa bọc và công nghệ

1. Ngoài các bảng phân loại thống kê được quy định trong Luật Thống kê, hoạt động

thống kê khoa học và công nghệ sử dụng các bảng phân loại sau:

a) Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ;

b) Bảng phân loại mục tiêu kinh tế - xã hội của hoạt động khoa học và công nghệ;

c) Bảng phân chia dạng hoạt động khoa học và công nghệ, vòng đời công nghệ,

dạng tổ chức khoa học và công nghệ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng,

ban hành các bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ.

Chương II

CUNG CẤP, THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN THỐNG KÊ

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 6. Chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ

1. Chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ bao gồm:

a) Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ;

b) Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ.

2. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ bao gồm các quy định

về đối tượng thực hiện; biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê; phương pháp tính; trách nhiệm

của các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo; nơi nhận báo cáo; kỳ hạn, thời hạn thực

hiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để thu thập thông tin thống kê

khoa học và công nghệ từ các chứng từ, sổ ghi chép số liệu ban đầu.



3. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ bao gồm các quy

định về đối tượng thực hiện; biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê; phương pháp tính; trách

nhiệm của các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo; nơi nhận báo cáo; kỳ hạn, thời

hạn thực hiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đế tổng hợp thông tin

thống kê từ các báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, kết quả các cuộc

điều tra thống kê khoa học và công nghệ và các nguồn thông tin khác liên quan đến

hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 7. Xây dựng, ban bành và đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê

cơ sở về khoa học và công nghệ

1. Việc xây dựng chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ phải căn

cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, của ngành khoa học và công nghệ và

bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Đáp ứng các yêu cầu của chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công

nghệ và các yêu cầu quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ;

b) Không được trùng lặp về nội dung và kỳ báo cáo giữa các chế độ báo cáo;

c) Bảo đảm tính khả thi.

2. Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ:

a) Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và

công nghệ để thu thập thông tin thống kê đối với những chỉ tiêu thống kê quốc gia về

khoa học và công nghệ do Tổng cục Thống kê được phân công thực hiện theo quy

định tại Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng

Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

b) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở

về khoa học và công nghệ để thu thập thông tin thống kê đối với những chỉ tiêu

thống kê khoa học và công nghệ ngoài những chỉ tiêu thống kê về khoa học và công

nghệ quy định tại điểm a khoản 2 của Điều này sau khi có sự tham khảo ý kiến về

chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê. Trường hợp có ý kiến khác nhau


